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             TÒA ÁN NHÂN DÂN 

             TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

                     Bản án số: 48/2018/DS-PT 

                  Ngày: 09/4/2018 

                                    V/v:  Tr n     p qu  n s    n  

  t               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NNHHÂÂNN  DDAANNHH  

NNƯƯỚỚCC  CCỘỘNNGG  HHÒÒAA  XXÃÃ  HHỘỘII  CCHHỦỦ  NNGGHHĨĨAA  VVIIỆỆTT  NNAAMM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Bùi Hữu N ân 

Các Thẩm phán: Ôn  N u ễn Hữu Hồn  

                                       Bà Vũ T ị N u ệt 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dươn  T ị Liên – T ư    T   án n ân  ân t n  Lâ  

 ồn   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: Bà 

Võ T ị Ki  An  - Kiể  sát viên  

Ngày 09 tháng 4 nă  2018, tại Tr  sở T   án n ân  ân t n  Lâ   ồn  xét x  

p ú  t ẩ   ôn     i v  án t   l  số: 15/2018/TLPT-DS ngày 05 tháng 02 nă  2018 

v  việ : “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án  ân sự sơ t ẩ  số: 25/2017/DS-ST ngày 18/9/2017  ủ  T   án 

nhân dân  u ện  R bị   án   áo. 

T  o  u  t  ịn   ư  v  án r  xét x  p ú  t ẩ  số: 23/2018/  -PT ngày 

07/02/2018;  u  t  ịn   oãn p iên t   số: 29/2018/  -PT ngày 23/3/2018;  u  t 

 ịn   oãn p iên t   số: 36/2018/  -PT ngày 30/3/2018  ủ  T   án n ân  ân t n  

Lâ   ồng  iữ   á   ươn  sự: 

- Nguyên đơn: Vợ   ồn  ôn  Liêng Hót Ha K, sin  nă : 1953; 

                       Bà Kơ Să K’H, sin  nă : 1966; 

 ị     : T ôn  N, xã L,  u ện LD, t n  Lâ   ồn   

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê Cao T là 

Luật sư  ủ  Văn p  n  Luật sư Bá T t uộ   oàn luật sư t n  Lâ   ồn  – 

 ị     : Số x BTX, p ườn  y, T àn  p ố  L, t n  Lâ   ồn   

- Bị đơn: Vợ   ồn  ôn  Bon Niang H E, sin  nă : 1964; 

                        Bà Dơn  Gur K’B, sin  nă : 1962; 

 ị     : Thôn x, xã LSR,  u ện  R, t n  Lâ   ồn . 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn:  

Ông Dơn  Gur H  P , sin  nă : 1965; 

 ị     : T ôn x, xã LSR,  u ện  R, t n  Lâ   ồn . 

(Văn bản ủ  qu  n lập ngày 27/3/2018). 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1  Vợ   ồn   n  Bon Niêng Ha K, sin  nă : 1985; 

               C ị  ơn  Gur K’T , sin  nă : 1985; 

 ị     : T ôn x, xã LSR,  u ện  R, t n  Lâ   ồn   

2  Vợ   ồn  ôn  Rơ Ôn  H  KR, sin  nă : 1963; 

            Bà Bon Niên  K’G, sin  nă : 1967; 

 ị     : T ôn x, xã LSR,  u ện  R, t n  Lâ   ồn   

- Người làm chứng: 

1. Ông Rơ Ôn  H  T;  

 ị     : T ôn x, xã LSR,  u ện  R, t n  Lâ   ồn   

2. Ông Cil G, sin  nă : 1952; 

 ị     : T ôn x, xã LSR,  u ện  R, t n  Lâ   ồn   

3. Ông Rơ Ôn  H  H, sin  nă : 1977; 

 ị     : T ôn x, xã LSR,  u ện  R, t n  Lâ   ồn   

4. Ông Kơ Să H  T, sin  nă : 1962; 

 ị     : T ôn x, xã LSR,  u ện  R, t n  Lâ   ồn   

5. Ông Bon Dơn  H  S, sin  nă : 1945; 

 ị     : T ôn x, xã LSR,  u ện  R, t n  Lâ   ồn   

- Người kháng cáo: vợ   ồn  ôn  Liêng Hót Ha K, bà Kơ Să K’H – N u ên  ơn   

(Ông Ha K, bà K’H, luật sư T, ông HE, bà K’B, ông Ph, anh K, ông K, bà K’G, ông 

G, ông H, ông T, ông S  ó  ặt tại p iên t  ;   ị K’T   ó  ơn xin xét x  vắn   ặt; 

 á   ươn  sự   á    u vắn   ặt tại p iên t  ). 

NỘI D NG V  ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 16/4/2016 và các lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án nguyên đơn vợ chồng ông Liêng Hót Ha K, bà Kơ Să K’H trình bày 

thì:  

Vào   oản  nă  1998-1999, ôn  bà  ó  u   ủ  ôn  Kơ Să H  T và ông 

Kră Jăn H    ( ã    t) tổn   ộn  02    t    t tại T ôn x, xã LSR,  u ện  R, t n  

Lâ   ồn  trị  iá 7 000 000  ồn   Lô   t  ó tứ  ận: P í  Bắ   iáp Dơl Y; phía 

Nam giáp T – T; p í   ôn   iáp LH và phía Tây giáp  L. 

S u   i  u  ôn  bà  ó t uê  á   ộ  ồn  bào  ân tộ  p át  ọn và ti n hành 

 ào  ố trồn   à p ê với số lượn    oản  1 200  â   à p ê Rôbust  trên  iện tí   

  oản  8 000 
2
,   n lại  ể   t trốn   

Nă  2002,  o bố  ẹ ôn  ở LD bị bện  nên ôn  v    ă  só  bố  ẹ và 

  ôn   ó  i u  iện ti p t     n  tá  lô   t nói trên  Ôn   ó ủ  qu  n   o  ậu là 

ông Kơ Să H  T (BD) quản l ,   n  tá  tại lô   t nói trên tron  t ời  i n 14 nă  từ 

nă  2002   n nă  2016, việ  ủ  qu  n     bằn   iện . 

Tron  t ời  i n nà    t  ủ  ôn  bị vợ   ồn  ôn  Bon Niang H E, bà Dơn  

Gur K’B l n   i  ,   n  tá  và   o vợ   ồn   on tr i là  n  Bon Niêng Ha K,   ị 

 ơn  Gur K’T  quản l  s    n , s u  ó  ã  ượ  N à nướ    p  i     ứn  n ận 

qu  n s    n    t  Tổn   iá trị lô   t  ủ  ôn  là 300 000 000  ồn    

Ôn  bà  ã n i u lần  êu  ầu trả   t n ưn  ông HE, bà K’B   ôn   ồn    

nên ôn  bà là   ơn  êu  ầu   ín  qu  n xã LSR,  u ện  R  iải qu  t  Ủ  b n 
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nhân dân xã LSR  ã ti n  àn       iải n i u lần n ưn    ôn  t àn   Do  ó, ôn  

bà   ởi  iện   n T   án n ân  ân  u ện  R yêu  ầu vợ   ồn  ôn  Bon Niang H 

E, bà Dơn  Gur K’B p ải trả   o ôn  bà toàn bộ  iện tí    ã l n   i     oản  

20.000m
2
.  

S u   i T   án ti n  àn  x   xét, t ẩ   ịn  tại   ỗ và  o vẽ  ối với  iện 

tí     t tr n     p t  o  êu  ầu  ủ  ôn  bà t ì tổn   iện tí     t tr n     p là 

14.180m
2
 tron   ó  iện tí   12 069 

2
  ã  ượ    p  i     ứn  n ận qu  n s    n  

  t   o  n  Bon Niêng Ha K,   ị  ơn  Gur K’T  và 2.111m
2
   t t uộ   ột p ần 

t    82 và  ột p ần t    143 tờ bản  ồ số 72 xã LSR  iện n    o  ộ bà Dơn  Gur 

K’G   n  quản l , s    n   Do vậ , ôn  bà  ã rút  ột p ần  êu  ầu   ởi  iện     

 êu  ầu T   án  iải qu  t buộ  vợ   ồn  ôn  HE, bà K’B trả lại  iện tí     t  ã 

l n   i   và   o vợ   ồn  Bon Niêng Ha K và  ơn  Gur K’T  là 12.069 m
2
 

t uộ  t    170 và  ột p ần t    214 tờ bản  ồ số 72 xã LSR,  u ện  R. 

N à  25/8/2017, vợ   ồn  ôn  Ha K, bà K’H  ó  ơn   ởi  iện bổ sun  yêu 

 ầu T   án  êu  ầu x   xét: tron  tổn   iện tí     t  à vợ   ồn  Bon Niêng Ha 

K và  ơn  Gur K’T   ượ    p Gi     ứn  n ận qu  n s    n    t t ì  ó  ột 

p ần  o ôn  Rơ Ôn  H  KR, bà Bon Niên  K’G (Bố  ẹ  ủ  Bon Niêng Ha K)  ã 

l n   i    ủ  ôn  bà và anh Ha K và   ị K’T  và  ột p ần là  o anh Bon Niêng 

Ha K l n   i     

N   ôn  bà  êu  ầu  á  bị  ơn và n ữn  n ười  ó qu  n lợi, n  ĩ  v  liên 

qu n trả lại  iện tí     t  ã l n   i      t ể n ư s u: 

Yêu  ầu vợ   ồn  ôn  HE, bà K’B trả  iện tí   4 000 
2
 t uộ   ột p ần 

t    214, tờ bản  ồ số 72 xã LSR ( ã   o Ha K, K’T ); vợ   ồn  ôn  H  KR n , 

bà K’G trả: 4 233 
2
 t uộ   ột p ần t    214, tờ bản  ồ số 72 xã LSR ( ã   o Ha 

K, K’Th); vợ   ồn  anh Ha K,   ị K’T  trả: 3 836 
2
 t uộ  t    170, tờ bản  ồ số 

72 xã LSR (do Ha K l n   i  )  Tổn   iện tí   là 12.069 m
2
. Ngoài ra, ông bà 

  ôn   êu  ầu  ì t ê   

Bị đơn vợ chồng ông Bon Niang H E và bà Dơng Gur K’B trình bày: 

Vào nă  2003,  o   ôn   ó   t   n  tá  sản xu t nên ông bà có xin ông già 

làn  K’L  ột lô   t tại T ôn x, xã LSR,  u ện  R, t n  Lâ   ồn   K i xin t ì 

ôn   ià làn   ó       o ôn  bà  iện tí     t   oản  4 000 
2
,  iện trạn   ủ  lô   t 

  i  ó b o  ồ   â  tạp, lồ ô, l  tép   ôn   ó  â   à p ê   

S u  ó, vợ   ồn  ôn  ti n  àn  p át  ọn và trồn  500  â   à p ê và   ă  

só    n nă  2006 t ì ôn  bà   o vợ   ồn   on tr i là Bon Niêng Ha K và   n n   

 ã  ượ  N à nướ    p Gi     ứn  n ận qu  n s    n    t  ứn  tên Bon Niêng 

Ha K và  ơn  Gur K’T   K i    i  o n ,   n  tá   iện tí     t nà  t ì  on  ái là 

K’T   ã trưởn  t àn  và  ùn  là  với ôn  bà,  ón   óp  ôn  sứ  tron  việ     i 

 o n ,   n  tá , p át triển  iá trị lô   t   o   n   i lập  i   ìn  t ì ôn  bà  i o lại 

qu  n s    n   iện tí     t nà    o vợ   ồn  K’T . 

 K i  i o qu  n s    n    t   o vợ   ồn  Ha K, K’T  ông bà không làm 

 i   tờ  à     nói  iện   N oài r , ôn  bà   ôn    n  iện tí     t nào   á  tron  

tổn   iện tí    à vợ   ồn  ôn  Ha K tr n     p  
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 N   vợ   ồn  ôn  Ha K  êu  ầu ôn  trả lại  iện tí    ã l n   i  , ôn  bà 

  ôn   ồn    vì từ   i ôn  bà    i  o n ,   n  tá  và  i o   o vợ   ồn   on  ái 

  o   n nă  2016   ôn   ó  i tr n     p      ó    i n  ì nên ôn  Ha K, bà K’H 

 êu  ầu trả lại   t là   ôn   ó  ăn  ứ  

Vợ chồng ông Rơ Ông Ha KR và bà Bong Niêng K’G trình bày: 

Vào nă  2002, vợ   ồn  ôn  vào xã LSR,  u ện  R, t n  Lâ   ồn   ể 

là  ăn, sin  sốn  và   n nă  2003  o   ôn   ó   t   n  tá  sản xu t nên  ã   n 

 ặp ôn   ià làn  tên K’L  ể xin   t t ì   i  ó  ượ  ôn   ià làn        o  iện tí   

  t tại t ôn 1, xã LSR,  u ện  R với  iện tí     oản   ơn 4 000 
2
  iện trạn  trên 

  t là  â  tạp và lồ ô, s u  ó ôn  bà ti n  àn  p át  ọn  ào  ố và trồn   ượ  

  oản  500  â   à p ê Rôbust    

K i    i  o n ,   n  tá   iện tí     t nà  t ì  on tr i là Ha K  ã trưởn  

thành và cùng là  với ôn  bà,  ón   óp  ôn  sứ  tron  việ     i  o n ,   n  tá , 

p át triển  iá trị lô   t   o   n   i lập  i   ìn  t ì ôn  bà  i o lại qu  n s    n  

 iện tí     t nà    o vợ   ồn  Ha K  K i  i o qu  n s    n    t   o vợ   ồn  Ha 

K, K’T  ông bà không là   i   tờ  à     nói  iện   

  n nă  2010, Ha K và K’T   ã  ượ  N à nướ    p Gi     ứn  n ận 

qu  n s    n    t   ôn   ó  i tr n     p      i n  ì  Do  ó, vợ   ồn  ôn  Ha K, 

bà K’H  êu  ầu trả lại   t nà  ôn  bà   ôn   ồn     

Ngoài ra, ông bà không trình bày gì thêm. 

Vợ chồng anh Bon Niêng Ha K và chị Đơng Gur K’Th trình bày: 

Trướ    i  n    ị   t  ôn,  i   ìn    i bên  ó    i  o n  và   n  tá  trên 

 iện tí     t  ượ  ôn   ià làn  K’L     cho tại t ôn 1, xã  LSR,  u ện  R, anh   ị 

 ó  ùn  bố  ẹ   i bên t     i     i  o n ,   n  tá   à p ê,  iữ  ìn và p át triển 

 iá trị   t  N oài r ,  n    ị   n tự    i  o n  và   n  tá  trên  iện tí     t 

3.836m
2 
 ùn  vị trí  

Nă  2006,   i lập  i   ìn  t ì  n    ị  ượ   i o qu  n s    n   á   iện 

tí     t n ư  á  lời    i trên  ủ  vợ   ồn  ôn  HE và vợ   ồn  ôn  H  KR. 

Nă  2010  ượ  N à nướ    p Gi     ứn  n ận qu  n s    n    t số BA 

062580 và BA 062581 n à  05/7/2010 với tổn   iện tí   là: 12 368 
2
, tron   ó  ó 

12.069m
2
 vợ   ồn  ôn  Ha K, bà K’H   n  tr n     p và  n    ị  ã trồn   à p ê 

trên toàn bộ  iện tí     t nói trên và t u  oạ   ổn  ịn   N  , n u ên  ơn   ởi  iện 

 n    ị   ôn   ồn     

Người làm chứng: ông Kơ Să Ha Ttrình bày: 

Vào nă  2000 t ì ôn  bà Ha K, K’H  ó   n n à ôn  và trìn  bà  v   oàn 

 ản   ủ   ìn  và  uốn tì    t  ể   n  tá , sản xu t nên ôn   ã  ồn      o vợ 

  ồn  ôn  Ha K  ột lô   t (  ứ   ôn   u  bán) với  iện tí      t ể b o n iêu 

ôn    ôn  bi t vì   ôn   o  ạ     t ể, vợ   ồn  ôn  Ha K  ó ti n  àn  p át  ọn, 

   i  o n   iện tí     t nà   

  n nă  2002, vợ   ồn  ôn  Ha K trở v  LD và   ôn  t    canh tác trên 

  t nữ     n   i  iện tí     t nà   â   ối lên u  tù , rậ  rạp,   ôn   ó lối  i t ì 
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vợ   ồn  ôn  Bon Niang H E và bà Dơn  Gur K’B  ó   n  ià làng tên K’L lúc 

b    iờ  ể xin   t t ì  ượ   ià làn        o  iện tí     t nà  (Việ  nà  vợ   ồn  

ôn  bà  ó bi t n ưn  t    vợ   ồn  ôn  Ha K  ã bỏ  i và   ôn  tá   ộn   ì   n 

 iện tí     t nà  từ lâu nên   ôn   ó    i n  ì) và từ  ó vợ   ồn  ôn  HE ti n 

 àn     i  o n , trồn  trọt  à p ê ổn  ịn    o   n n    ũn    ôn   ó  i tr n  

   p   

  n nă  2016, vợ   ồn  ôn  Ha K  ó   n n à và  ỏi ôn  v   iện tí     t 

nà   Ôn  xá   ịn  ôn    ôn   ó n  ĩ  v  trôn   oi  iện tí     t nà  n ư lời trìn  

bà   ủ  ông Ha K và bà K’H  Do  ó, qu     i n  ủ  ôn  Ha K, bà K’H ông không 

 ồn   , n oài r  ôn    ôn   ó    i n  ì t ê    

Người làm chứng - bà Dơng Gur K’J trình bày:  

Bà  ó bi t vợ   ồn  ôn  Ha K, bà K’H từ nă  2000 và  ượ  ôn  Ha K cho 

bi t ôn  bà   n  xin   t  ủ  vợ   ồn   ủ  ôn  H  T n   ể    i  o n , sản xu t  

N ưn    ồn  bà là ôn  Liên  Kr n  H    ( ã    t)   ôn   ó  i o  ị    u  bán 

lô   t nào trị  iá 3 500 000 ồn  với vợ   ồn  ôn  Ha K  Do  ó, qu  lời trìn  bà  

 ủ  vợ   ồn  ôn  Ha K, bà   ôn   ồn     N oài r , bà   ôn  trìn  bà   ì t ê   

T   án  ã      iải n ưn    ôn  t àn   

Tại p iên t   sơ t ẩ , n u ên  ơn ôn  Ha K, bà K’H vẫn  iữ n u ên  êu 

 ầu   ởi  iện là  êu  ầu bị  ơn và n ữn  n ười  ó qu  n lợi, n  ĩ  v  liên qu n 

p ải trả lại   o ôn  bà  iện tí     t l n   i   là 12 069 
2
  oặ  t  n  toán bằn  

ti n  ặt tươn   ươn  với  iá trị qu  n s    n    t là 300 000 000 ồn   

Tại Bản án Dân sự sơ t ẩ  số 25/2017/DS-ST ngày 18/9/2017  ủ  T   án 

nhân dân  u ện  R  ã x : 

1   ìn      xét x   ối với p ần  êu  ầu   ởi  iện v  việ  tr n     p qu  n 

s    n    t  iữ  n u ên  ơn vợ   ồn  ôn  Liêng Hót Ha K, bà Kơ Să K’H với bị 

 ơn vợ   ồn  ôn  Bon Niang H E, bà Dơn  Gur K’B  ối với  iện tí     t 7 931 
2
 

tại Thôn x, xã LSR,  u ện  R, t n  Lâ   ồn   

2. K ôn     p n ận  êu  ầu   ởi  iện  ủ  n u ên  ơn vợ   ồn  ôn  Liêng 

Hót Ha K, bà Kơ Să K’H v  việ  “Tranh chấp quyền sử dụng đất”  ối với bị  ơn 

vợ   ồn  ôn  Bon Niên  HE, bà Dơn  Gur K’B và n ữn  n ười  ó qu  n lợi, 

n  ĩ  v  liên qu n vợ   ồn  ôn  Rơ Ôn  H  KR, bà Bon Niên  K’G, vợ   ồn  

ông Bon Niêng Ha K, bà  ơn  Gur K’T  với  iện tí     t 12 069 
2
 t uộ  t    

170,  ột p ần t    214, tờ bản  ồ số 72 xã LSR,  u ện  R. 

3  V    i p í tố t n :  

Buộ  vợ   ồn  ôn  Liêng Hót Ha K, bà Kơ Să K’H phải   ịu số ti n 

9 400 000  ồn   ti n   i p í tố t n   ủ  v  án và  ã  ượ  T   án n ân  ân  u ện 

 R t  n  qu  t toán xon   

4  V  án p í:  

Buộ  vợ   ồn  ôn  Liêng Hót Ha K, bà Kơ Să K’H p ải   ịu số ti n 

15 000 000 ồn  án p í  ân sự sơ t ẩ  n ưn   ượ  trừ vào số ti n 7 500 000 ồn  

tạ  ứn  án p í  ã nộp t  o biên l i t u ti n số AA/2015/0003857 n à  12/10/2016 
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 ủ  C i     t i  àn  án  ân sự  u ện  R, t n  Lâ   ồn  Vợ   ồn  ôn  Ha K, bà 

K’H   n p ải nộp t ê  7 500 000 ồn  ti n án p í  

N oài r , bản án   n tu ên qu  n   án   áo và qu  n  êu  ầu t i  àn  án 

  o  á   ươn  sự  

N à  11/10/2017, n u ên  ơn   án   áo   ôn   ồn    với bản án sơ t ẩ  

   n  ị   p p ú  t ẩ     p n ận  êu  ầu   ởi  iện  ủ  n u ên  ơn  ối với t    

  t số 170 và  ột p ần t    124, tờ bản  ồ số 72 xã LSR,  u ện  R, t n  Lâ  

 ồn   

Tại p iên t    ô  n  , n u ên  ơn vẫn  iữ n u ên  êu  ầu   án   áo  

Bị  ơn và n ữn  n ười  ó qu  n lợi, n  ĩ  v  liên qu n   ôn     p n ận 

 êu  ầu   án   áo  ủ  n u ên  ơn,    n  ị  iữ n u ên bản án sơ t ẩ   

Luật sư T bảo vệ qu  n và lợi í    ợp p áp  ủ  nguyên  ơn    n  ị Hội 

 ồn  xét x     p n ận   án   áo  ủ  n u ên  ơn  

 ại  iện Viện  iể  sát n ân  ân t n  Lâ   ồn  n ận  ịn : Việ     p  àn  

p áp luật  ủ  T ẩ  p án tron  quá trìn  t   l  và  ủ  Hội  ồn  xét x  tại p iên 

t   là  ún  p áp luật  Căn  ứ K oản 1  i u 308 Bộ luật Tố t n  dân sự    n  ị 

Hội  ồn  xét x  bá   êu  ầu   án   áo  ủ  n u ên  ơn,  iữ n u ên bản án sơ 

t ẩ . 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

S u   i n  iên  ứu  á  tài liệu  ó tron   ồ sơ v  án  ượ  t ẩ  tr  tại p iên 

t  ,  ăn  ứ vào   t quả tr n  luận tại p iên t   và    i n  ủ   ại  iện Viện  iể  

sát  Hội  ồn  xét x  n ận  ịn : 

[1] V  qu n  ệ tr n     p: Nguyên  ơn   o rằn  bị  ơn và n ữn  n ười  ó 

qu  n lợi, n  ĩ  v  liên qu n  ã l n   i     t  ủ  n u ên  ơn  N u ên  ơn  êu 

 ầu vợ   ồn  ôn  HE, bà K’B trả  iện tí   4 000 
2
 t uộ   ột p ần t    214, tờ 

bản  ồ số 72 xã LSR ( ã   o Ha K, K’T ); vợ   ồn  ôn  H  KR n , bà K’G trả: 

4.233m
2
 t uộ   ột p ần t    214, tờ bản  ồ số 72 xã LSR ( ã   o Ha K, K’T ); 

vợ   ồn  anh Ha K,   ị K’T  trả: 3 836 
2
 t uộ  t    170, tờ bản  ồ số 72 xã LSR 

(do Ha K l n   i  )  Tổn   iện tí   là 12.069 m
2
. Tu  n iên, bị  ơn và n ữn  

n ười  ó qu  n lợi, n  ĩ  v  liên qu n   ôn   ồn    nên  á  bên p át sin  tr n  

   p  Do  ó,   p sơ t ẩ  xá   ịn  qu n  ệ tr n     p là: “Tranh chấp quyền sử 

dụng đất” là  ún  p áp luật  

[2] Xét   án   áo  ủ  nguyên  ơn vợ   ồn  ôn  Liêng Hót Ha K, bà Kơ Să 

K’H t ì t    rằn :  

N u ên  ơn vợ   ồn  ôn  Liêng Hót Ha K, bà Kơ Să K’H   o rằn  n uồn 

 ố   iện tí     t   n  tr n     p là  o vợ   ồn  n u ên  ơn  u   ủ  ôn  H  

Tang, ông H    i với  iện tí   02    t  từ nă  1998-1999 với giá 7.000.000 

 ồn     n nă  2000, ôn  bà  ó t uê  á   ộ  ồn  bào  ân tộ  p át  ọn và ti n 

 àn   ào  ố trồn   à p ê với số lượn    oản  1 200  â   à p ê Rôbust  trên  iện 

tí     t   oản  8 sào,   n lại  ể trốn    

  n nă  2002,  o bố  ẹ ôn  bị bện  nặn  nên ôn  bà p ải v   ể   ă  só  

và ủ  qu  n   o ôn   ậu là Kơ Să H  T (BD) quản   và   n  tá  tại lô   t nói trên 
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tron  t ời  i n 14 nă  (2002-2016)  Tron  t ời  i n nà  t ì   t  ủ  ôn  bà  ã bị 

vợ   ồn  ôn  bà HE, K’B, vợ   ồn  ông K, bà K’G, vợ   ồn   n    ị Dơn  Gur 

K’T , Bon Niêng Ha K  ũn  l n   i    ủ  ôn  bà với tổn   iện tí   12 069 
2
 

t uộ  t    170,  ột p ần t    214, tờ bản  ồ số 72 xã LSR,  u ện  R.  

Tu  n iên, n u ên  ơn vợ   ồn  ôn  Liêng Hót Ha K, bà Kơ Să K’H không 

 ó tài liệu,   ứn   ứ   ứn   in  v  việ   u  bán   t  ũn  n ư n uồn  ố , quá 

trìn  s    n    t. Ngoài ra, n u ên  ơn  ũn  không  un    p  ượ   i   ủ  qu  n 

cho ông Kơ Să H  T (BD) quản   và   n  tá  lô   t   n  tr n     p giúp vợ   ồn  

ông Ha K. P í  bị  ơn và n ữn  n ười  ó qu  n lợi, n  ĩ  v  liên qu n   o rằn  

 ọ  ã   n  tá , quản l  qu  n s    n    t   n  tr n     p liên t   từ nă  2003 

  ôn   ó  i tr n     p   

[3] Theo  ồ sơ    n  ị   p Gi     ứn  n ận qu  n s    n    t, qu  n sở 

 ữu n à ở và  á  tài sản   á   ắn li n với   t t ì anh Ha K,   ị K’T   ó n uồn  ốc 

  t là    i  o n  từ nă  2000 (bút l   số 71-72),   ôn   ó tr n     p v    t  ũn  

n ư tài sản  ắn li n với   t,  ó xá  n ận  ủ    ín  qu  n  ị  p ươn  nên  ã  ượ  

Ủ  b n n ân  ân  u ện  R   p Gi     ứn  n ận qu  n s    n    t, qu  n sở  ữu 

n à ở và  á  tài sản   á   ắn li n với   t t  o qu  t  ịn  số: 439/  -UBND ngày 

05/7/2010.  

Theo Gi     ứn  n ận qu  n s    n    t, qu  n sở  ữu n à ở và tài sản 

k á   ắn li n với   t     iệu BA 062581 do Ủ  b n n ân  ân  u ện  R   p cho 

anh Bon Niêng Ha K,   ị Dơn  Gur K’T  ngày 05/7/2010 với tổn   iện tí   là 

8.532m
2 
(tron   ó  ó 8 233 

2
   n  tr n     p) t uộ   ột p ần t    214, tờ bản 

 ồ số 72 xã LSR,  u ện  R (bút l   số 74) t ể  iện n uồn  ố  s    n : “Công 

nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền” và Gi     ứn  n ận 

qu  n s    n    t, qu  n sở  ữu n à ở và tài sản   á   ắn li n với   t     iệu BA 

062580 do Ủ  b n n ân  ân  u ện  R   p cho anh Bon Niêng Ha K,   ị Dơn  

Gur K’T  với  iện tí   3.836 m
2  
t uộ  t    170, tờ bản  ồ số 72, xã LSR,  u ện 

 R (bút l   số 73) t ể  iện n uồn  ố  s    n : “Công nhận quyền sử dụng đất 

như Nhà nước giao đất có thu tiền” là p ù  ợp với lời trìn  bà   ủ  bị  ơn và 

n ữn  n ười  ó qu  n lợi, n  ĩ  v  liên qu n  

Mặ    á , t  o biên bản l   lời    i  ủ  bà Dơn  Gur K’J, ông Kơ Să H  T 

n à  06/9/2017 (bút l   số 79, 82) t ì bà Dơn  Gur K’J, ông Kơ Să H  T cho rằn  

ông Ha K    i  ó  u   ủ  vợ   ồn  ôn  bà  ột  iện tí     t 02   trị  iá 

7 000 000  ồn  là  oàn toàn   ôn   ún  sự t ật  H i vợ   ồn  ôn  bà  ũn    ôn  

 ó  i o  ị    u  bán, s n  n ượn  qu  n s    n    t với vợ   ồn  ôn  Ha K 

nă  1999 và  ũn    ôn   ó n  ĩ  v  trôn   oi   t   o ôn  Ha K n ư ôn  Ha K 

trình bày. Do n u ên  ơn   ôn   ó   ứn   ứ   ứn   in  toàn bộ  iện tí     t 

tr n     p t uộ  qu  n s    n   ợp p áp  ủ   ìn  và   ôn  p ải là n ười trự  

ti p quản l , s    n    t; bị  ơn, n ười  ó qu  n lợi liên qu n là n ười trự  ti p 

quản l , s    n    t  ã trồn   â   à p ê   n  tá  ổn  ịn  và  ượ    p  i     ứn  

n ận qu  n s    n    t t  o qu   ịn   Do  ó, T   án   p sơ t ẩ  bá  toàn bộ  êu 

 ầu   ởi  iện  ủ  n u ên  ơn là  ó  ăn  ứ  
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Từ n ữn  p ân tí   trên, không  ó  ăn  ứ    p n ận  êu  ầu   án   áo  ủ  

n u ên  ơn và  ần  iữ n u ên bản án sơ t ẩ  v  p ần nội  un  là  ún  p áp luật  

[4] V    i p í tố t n : Do  êu  ầu   ởi  iện  ủ  n u ên  ơn   ôn   ượ  

   p n ận nên p ải   ịu toàn bộ   i p í tố t n . 

[5] V  án p í: Do  êu  ầu   án   áo không  ượ     p n ận nên n ười 

  án   áo p ải   ịu án p í  ân sự p ú  t ẩ  t  o qu   ịn   ủ  p áp luật. Tuy 

nhiên, do ông Liêng Hót Ha K, sin  nă  1953 và là n ười  ồn  bào  ân tộ    n  

sin  sốn  tại vùn   ó  i u  iện  in  t    ó   ăn  Tín    n t ời  iể  xét x  sơ 

t ẩ  t ì ôn  Ha K  ã  ơn 60 tuổi  Theo qu   ịn  tại  iể    K oản 1  i u 12  ủ  

N  ị qu  t số: 326/2014/UBTV H14 n à  30/12/2016  ủ  Ủ  b n T ườn  v  

 uố   ội qu   ịn  v   ứ  t u,  iễn,  iả , t u, nộp, quản l  và s    n  án p í và 

lệ p í T   án  ũn  n ư  i u 2  ủ  Luật n ười   o tuổi nă  2009 t ì ôn  Ha K là 

n ười   o tuổi t uộ  trườn   ợp  ượ   iễn toàn bộ án p í.  

Do vậ ,  ần s   bản án  ân sự v  p ần án p í  ể  iễn toàn bộ án p í  ân sự 

sơ t ẩ , p ú  t ẩ  cho ông Ha K. Hoàn trả   o ông Ha K số ti n 7 500 000 ồn  

tạ  ứn  án p í sơ t ẩ   ã nộp t  o biên l i t u ti n số AA/2015/0003857 n à  

12/10/2016 và 300 000 ồn  tạ  ứn  án p í p ú  t ẩ  t  o biên l i t u số 

0003483 ngày 02/01/2018  ủ  C i     t i  àn  án  ân sự  u ện  R là  ó  ăn  ứ  

Vì  á  lẽ trên; 

Q YẾT Đ NH: 

Căn  ứ vào K oản 2  i u 308  ủ  Bộ luật Tố t n   ân sự nă  2015; N  ị 

qu  t số 01/2012/N -H TP n à  13/6/2012  ủ  Hội  ồn  T ẩ  p án T   án 

n ân  ân tối   o và P áp lện  v  lệ p í, án p í T   án nă  2009; N  ị qu  t số 

326/2016/UBTV H 14 n à  30/12/2016  ủ  Ủ  b n T ườn  v   uố   ội qu  

 ịn  v   ứ  t u,  iễn  iả , t u nộp, quản l  và s    n  án p í và lệ p í T   án  

C  p n ận  ột p ần  êu  ầu   án   áo  ủ  n u ên  ơn vợ   ồn  ôn  

Liêng Hót Ha K, bà Kơ Să K’H. S   bản án sơ t ẩ   X : 

1   ìn      xét x   ối với p ần  êu  ầu   ởi  iện v  việ  tr n     p qu  n 

s    n    t  iữ  n u ên  ơn vợ   ồn  ôn  Liêng Hót Ha K, bà Kơ Să K’H với bị 

 ơn vợ   ồn  ôn  Bon Niang H E, bà Dơn  Gur K’B  ối với  iện tí     t 7 931 
2
 

tại T ôn x, xã LSR,  u ện  R, t n  Lâ   ồn   

2. K ôn     p n ận  êu  ầu   ởi  iện  ủ  n u ên  ơn vợ   ồn  ôn  Liêng 

Hót Ha K, bà Kơ Să K’H v  việ  “Tranh chấp quyền sử dụng đất”  ối với bị  ơn 

vợ   ồn  ôn  Bon Niêng HE, bà Dơn  Gur K’B và n ữn  n ười  ó qu  n lợi, 

n  ĩ  v  liên qu n vợ   ồn  ôn  Rơ Ôn  H  KR, bà Bon Niên  K’G, vợ   ồn  

anh Bon Niêng Ha K,   ị  ơn  Gur K’T   ối với  iện tí     t 12 069 
2
 t uộ  

t    170,  ột p ần t    214, tờ bản  ồ số 72 xã LSR,  u ện  R. 

3  V    i p í tố t n : Buộ  vợ   ồn  ôn  Liêng Hót Ha K, bà Kơ Să K’H 

p ải   ịu số ti n 9 400 000  ồn   ti n   i p í tố t n  và  ã  ượ  T   án n ân  ân 

 u ện  R qu  t toán xon   

4. V  án p í  ân sự sơ t ẩ : Miễn toàn bộ án p í  ân sự sơ t ẩ    o ôn  

Liêng Hót Ha K; hoàn trả   o vợ   ồn  ôn  Liêng Hót Ha K, bà Kơ Să K’H số 
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ti n 7 500 000 ồn  tạ  ứn  án p í  ân sự sơ t ẩ   ã nộp t  o biên l i t u ti n số 

AA/2015/0003857 n à  12/10/2016  ủ  C i     t i  àn  án  ân sự  u ện  R, 

t n  Lâ   ồn   

5. V  án p í  ân sự p ú  t ẩ : Miễn toàn bộ án p í  ân sự sơ t ẩ    o ôn  

Liêng Hót Ha K; hoàn trả   o vợ   ồn  ôn  Liêng Hót Ha K, bà Kơ Să K’H số 

ti n 300 000 ồn  tạ  ứn  án p í p ú  t ẩ  t  o biên l i t u số 0003483 ngày 

02/01/2018  ủ  C i     t i  àn  án  ân sự  u ện  R, t n  Lâ   ồn   

“Trườn   ợp bản án, qu  t  ịn   ượ  t i  àn  t  o qu   ịn  tại  i u 2 - 

Luật t i  àn  án  ân sự  ã  ượ  s    ổi bổ sun  nă  2015 t ì n ười  ượ  t i  àn  

án  ân sự, n ười p ải t i  àn  án  ân sự  ó qu  n t ỏ  t uận t i  àn  án, qu  n 

 êu  ầu t i  àn  án, tự n u ện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡn      t i  àn  án t  o qui 

 ịn  tại  á   i u  6,  i u 7,  i u 7 ,  i u 7b và  i u 9 Luật t i  àn  án  ân sự  ã 

 ượ  s    ổi bổ sun  nă  2015; T ời  iệu t i  àn  án  ượ  t ự   iện t  o qu  

 ịn  tại  i u 30 - Luật t i  àn  án  ân sự  ã  ượ  s    ổi bổ sun  nă  2015”  

Bản án p ú  t ẩ   ó  iệu lự  p áp luật  ể từ n à  tu ên án /  

 
Nơi nhận: 
- VKSND t n  Lâ   ồn ; 
- TAND H.  R; 

- CCTHADS H.  R; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Cá   ươn  sự; 
- Lưu AV – HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Đã ký 

 

 

 

 

 

Bùi Hữu Nhân 
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